Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 11 / 2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu)
BẢNG ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG NĂM …
CHỦ ĐẦU TƯ: …………………………………………………
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………………..
	STT
	Tên công trình
	Địa điểm XD
	TMĐT
(tỷ đồng)
	Tiến độ thực hiện
	Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu dự kiến (tháng/năm)

	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	Lần 1
	Lần 2
	Lần cuối (sau khi nhận được báo cáo hoàn thành của CĐT)

	I
	Công trình dân dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Công trình công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Công trình giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Công trình Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nơi nhận:
- …;
- …
	CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu)


- Ghi chú : 
+ Thời điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu lần 1, lần 2 là các thời điểm chuyển bước thi công quan trọng của công trình. Ví dụ đối với công trình dân dụng, công nghiệp là tại các thời điểm đổ bê tông móng (sau khi nghiệm thu cốt thép, ván khuôn móng, chuẩn bị đổ bê tông), thời điểm đổ bê tông sàn, … ; đối với công trình giao thông các thời điểm trên có thể là thi công xong phần nền, phần mặt, các thời điểm thi chuyển bước của cầu cống vừa và lớn (phần móng, kết cấu) ; đối với công trình Nông nghiệp và PTNT là các thời điểm hoàn thiện đào hố móng, thời điểm đổ bê tông kênh mương, thời điểm thi công xong phần kết cấu ngầm (trước khi lấp đất), xử lý chống thấm …; đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác là các thời điểm thi công các phần công việc quan trọng, quyết định đến an toàn kết cấu, chất lượng của công trình.
+ Chủ đầu tư căn cứ theo kế hoạch triển khai dự án để đăng ký kế hoạch kiểm tra cho phù hợp. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chuyên ngành theo phân cấp sẽ có thông báo chi tiết đến chủ đầu tư về số lần kiểm tra, thời gian, thời điểm kiểm tra và các yêu cầu về thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu (nếu có) sau khi nhận được báo cáo của chủ đầu tư về việc tổ chức khởi công xây dựng công trình theo quy định;
Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 11 / 2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu)

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG NĂM …

CƠ QUAN KIỂM TRA: …………………………………………………

	STT
	Tên công trình
	Địa điểm XD
	TMĐT
(tỷ đồng)
	Tiến độ thực hiện được duyệt
	Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu dự kiến (tháng/năm)

	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	Lần 1 (tháng/năm)
	(Ghi rõ thời điểm thi công công việc kiểm tra lần 1)
	Lần 2 (tháng/năm)
	(Ghi rõ thời điểm thi công công việc kiểm tra lần 2)
	Lần cuối 
(sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công của CĐT)

	I
	Tên loại công trình thứ 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tên loại công trình thứ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ví dụ:

	I
	Công trình dân dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình A
	Thành phố Lai Châu
	17
	02/2014
	5/2015
	4/2014
	Đổ bê tông móng
	12/2014
	Đổ bê tông sàn tầng 3
	4/2014

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nơi nhận:
- …;
- …
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3 

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 11 / 2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu)

	UBND TỈNH LAI CHÂU 
...............................

Số: ................./BC -......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.................., ngày ...... tháng ....... năm ……


BÁO CÁO 

về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ……...……

Năm ................
Kính gửi: Sở Xây dựng

I. Tổng số công trình xây dựng/ dự án đầu tư xây dựng (trường hợp dự án có nhiều công trình xây dựng) đang được thi công xây dựng trên địa bàn

1. Tổng số công trình xây dựng (tất cả các nguồn vốn trừ nhà ở riêng lẻ) trong kỳ báo cáo:

	Loại công trình chính
	Đang thi công 
	Đã hoàn thành 

	
	Cấp công trình chính
	Cấp công trình chính

	
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	Dân dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Trung ương:

3. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương:

4. Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác:

II. Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng:

1. Số lượng sự cố: 

	Loại công trình chính
	Sự cố cấp đặc biệt nghiêm trọng
	Sự cố cấp I
	Sự cố cấp II
	Sự cố cấp III

	
	Đang thi công
	Đang sử dụng
	Đang thi công
	Đang sử dụng
	Đang thi công
	Đang sử dụng
	Đang thi công
	Đang sử dụng

	Dân dụng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Mô tả loại sự cố, thiệt hại về công trình, vật chất và về người; đánh giá nguyên nhân và giải quyết sự cố.

III. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: 

1. Các giải thưởng về chất lượng công trình:
a) Số lượng công trình đạt giải thưởng quốc gia về chất lượng;

b) Số lượng công trình đạt giải thưởng chất lượng cao;

c) Số lượng các nhà thầu được tôn vinh thông qua các giải thưởng.

2. Số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm về quản lý chất lượng bị xử lý vi phạm hành chính và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.

3. Số lượng các công trình bị đình chỉ thi công xây dựng; đình chỉ khác thác, sử dụng.

IV. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị:

1. Kết quả kiểm tra chất lượng công trình định kỳ và đột xuất theo quy định tại Điều 32 của Thông tư 10/2013/TT-BXD.

2. Các ý kiến, kiến nghị (nếu có).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục 4 (Đối với báo cáo của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 11 / 2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu)

	UBND …
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 
Số: ................./BC- …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.................., ngày ...... tháng ....... năm ……


BÁO CÁO 

về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Quý ... năm ...
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

I. Công tác thẩm tra thiết kế:

	STT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Nguồn vốn
	Tổng mức đầu tư trình (triệu đồng)
	Chi phí xây dựng (triệu đồng)
	Tổng mức đầu tư thẩm tra (triệu đồng)
	Chi phí xây dựng thẩm tra (triệu đồng)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

	STT
	Tên công trình
	Địa điểm XD
	TMĐT
(tỷ đồng)
	Tiến độ thực hiện được duyệt, điều chỉnh (nếu có)
	Kiểm tra nghiệm thu (ngày/tháng/năm)

	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	Lần 1 (ngày/tháng/năm)
	(Ghi rõ thời điểm thi công công việc kiểm tra lần 1)
	Lần 2 (ngày/tháng/năm)
	(Ghi rõ thời điểm thi công công việc kiểm tra lần 2)
	Lần cuối 
(sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công của CĐT)

	I
	Tên loại công trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ví dụ:

	I
	Công trình dân dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình A
	Thành phố Lai Châu
	17
	9/2013
	5/2014
	Đã kiểm tra 10/11/2013
	Đổ bê tông móng
	Dự kiến 3/2014 
	Đổ bê tông sàn tầng 3
	Dự kiến 5/2014 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Đánh giá tình hình thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: 

1. Chất lượng khảo sát, thiết kế (thông qua kết quả thẩm tra thiết kế):

a) Số lượng hồ sơ thiết kế công trình được thẩm tra:

b) Chất lượng thiết kế (1);
c) Cắt giảm chi phí đầu tư (số tiền, tỷ lệ % trước và sau thẩm tra) (2);

d) Các đánh giá khác.
Trường hợp việc thẩm tra thiết kế công trình theo quy định tại Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP được thực hiện bởi tổ chức tư vấn do cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ định thì các thông tin nêu trên căn cứ kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn.

2. Chất lượng thi công xây dựng (thông qua công tác kiểm tra trong thi công và nghiệm thu):

a) Số lượng các công trình được kiểm tra:
b) Chất lượng thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng (3);
c) Đánh giá chất lượng từng công trình xây dựng sau khi nghiệm thu (Tốt, Khá, Trung bình)(4) .

3. Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm về quản lý chất lượng.

4. Các công trình bị đình chỉ thi công xây dựng.

IV. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị:

1. Các nội dung báo cáo khác.

2. Các ý kiến, kiến nghị (nếu có).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, … .
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú

(1) Báo cáo về số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật do vi phạm một trong các lỗi sau:

- Sai sót trong việc tính toán kết cấu, thiết kế công trình hoặc thể hiện sai trên bản vẽ dẫn tới không đảm bảo an toàn của công trình dẫn đến phải chỉnh sửa thiết kế.

- Vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình.

- Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế hoặc có nhiều sai sót khác đòi hỏi phải tính toán, chỉnh sửa lại toàn bộ hồ sơ thiết kế.

(2) Cắt giảm chi phí được tính dựa trên dự toán do chủ đầu tư trình:

- Số tiền cắt giảm = Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình – Giá trị dự toán sau khi thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.







Số tiền cắt giảm


- Tỷ lệ cắt giảm (%) = 






 x 100%.






 Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình 

(3) Báo cáo về số lượng công trình có có chất lượng thi công xây dựng không đạt yêu cầu khi có vi phạm sau:

- Để xảy ra sự cố công trình hoặc các sai sót lớn về chất lượng công trình ảnh hưởng đến an toàn, công năng sử dụng của công trình.

- Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, không đủ cơ sở để được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

(4) Đánh giá chất lượng từng công trình theo các mức độ: Trung bình/ Khá/Tốt cụ thể:

- Chất lượng công trình đạt Tốt nếu được đánh giá từ 85 điểm trở lên.

- Chất lượng công trình đạt Khá nếu được đánh giá từ 70 đến 84 điểm.

- Chất lượng công trình đạt Trung bình nếu điểm đánh giá < 70 điểm nhưng vẫn đủ điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Việc chấm điểm được vận dụng theo Thông tư Ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng.
Phụ lục 5 (Đối với báo cáo của các phòng quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thuộc các huyện, thành phố)
(Ban hành kèm theo Quyết định số :11 / 2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu)

	UBND …
 TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 
Số: ................./BC- …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


.................., ngày ...... tháng ....... năm ……


BÁO CÁO 

về công tác kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Quý ... năm ...
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

I. Đánh giá tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng:

1. Chất lượng thi công xây dựng (thông qua công tác kiểm tra trong thi công và nghiệm thu):

a) Số lượng các công trình được kiểm tra:
b) Chất lượng thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng (3);
c) Đánh giá chất lượng từng công trình xây dựng sau khi nghiệm thu (Tốt, Khá, Trung bình)(4) .

2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm về quản lý chất lượng.

3. Các công trình bị đình chỉ thi công xây dựng.

II. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị:

1. Các nội dung báo cáo khác.

2. Các ý kiến, kiến nghị (nếu có).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, … .
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Danh mục các công trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng Quý … năm …

(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày … tháng … năm … của …)

	STT
	Tên công trình
	Địa điểm XD
	TMĐT
(tỷ đồng)
	Tiến độ thực hiện được duyệt, điều chỉnh (nếu có)
	Kiểm tra nghiệm thu (ngày/tháng/năm)

	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	Lần 1 (ngày/tháng/năm)
	(Ghi rõ thời điểm thi công công việc kiểm tra lần 1)
	Lần 2 (ngày/tháng/năm)
	(Ghi rõ thời điểm thi công công việc kiểm tra lần 2)
	Lần cuối 
(sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công của CĐT)

	I
	Tên loại công trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ví dụ:

	I
	Công trình dân dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình A
	Thành phố Lai Châu
	5
	9/2013
	5/2014
	Đã kiểm tra 10/11/2013
	Đổ bê tông móng
	Dự kiến 3/2014 
	Đổ bê tông sàn tầng 2
	Dự kiến 5/2014 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 (3) Báo cáo về số lượng công trình có có chất lượng thi công xây dựng không đạt yêu cầu khi có vi phạm sau:

- Để xảy ra sự cố công trình hoặc các sai sót lớn về chất lượng công trình ảnh hưởng đến an toàn, công năng sử dụng của công trình.

- Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, không đủ cơ sở để được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

(4) Đánh giá chất lượng từng công trình theo các mức độ: Trung bình/ Khá/Tốt cụ thể:

- Chất lượng công trình đạt Tốt nếu được đánh giá từ 85 điểm trở lên.

- Chất lượng công trình đạt Khá nếu được đánh giá từ 70 đến 84 điểm.

- Chất lượng công trình đạt Trung bình nếu điểm đánh giá < 70 điểm nhưng vẫn đủ điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Việc chấm điểm được vận dụng theo Thông tư Ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng.
